
Môn học: Kỹ năng nghề nghiệp

CBGD: Lê Anh Tuấn

TX GK

1 3006090001 Trần Thúy ái 05/12/95 06CDDS1 8.0 9.0 8.0 8.30 Giỏi

2 3006090004 Nguyễn Thị Lan Anh 20/11/95 06CDDS1 7.0 6.0 8.0 7.20 Khá

3 3006090005 Ka' Bút 25/12/93 06CDDS1 8.0 6.0 7.0 6.90 Trung bình

4 3006090006 Huỳnh Thị Dân 09/05/95 06CDDS1 8.0 7.0 8.0 7.70 Khá

5 3006090002 Trương Thành Đạt 07/12/95 06CDDS1 7.0 5.0 6.0 5.90 Trung bình

6 3006090008 Nguyễn Hoàng Duy 09/09/95 06CDDS1 7.0 5.0 6.0 5.90 Trung bình

7 3006090009 Chu Thị Kim Duyên 21/03/95 06CDDS1 7.0 6.0 8.0 7.20 Khá

8 3006090010 Hồ Thị Hương Giang 16/09/94 06CDDS1 7.0 8.0 7.0 7.30 Khá

9 3006090013 Nguyễn Thị Thu Hà 28/04/94 06CDDS1 10.0 8.0 7.0 7.90 Khá

10 3006090014 Nguyễn Trần Như Hạ 20/10/95 06CDDS1 10.0 10.0 7.0 8.50 Giỏi

11 3006090011 Nguyễn Thị Hằng 06/03/95 06CDDS1 10.0 10.0 6.0 8.00 Khá

12 3006090016 Nguyễn Thị Hậu 25/05/95 06CDDS1 10.0 7.0 7.0 7.60 Khá

13 3006090020 Lê Thị Hòa 10/06/95 06CDDS1 8.0 5.0 8.0 7.10 Khá

14 3006090015 Bùi Thị Hồng 20/08/95 06CDDS1 10.0 8.0 8.0 8.40 Giỏi

15 3006090019 Phạm Thị Mỹ Hưng 26/03/95 06CDDS1 10.0 9.0 8.0 8.70 Giỏi

16 3006090012 Trần Thị Diễm Hương   /  /1989 06CDDS1 8.0 9.0 6.0 7.30 Khá

17 3006090023 Lâm Thụy Kha 30/11/95 06CDDS1 10.0 6.0 7.0 7.30 Khá

18 3006090024 Võ Thị Lài 02/02/95 06CDDS1 8.0 9.0 7.0 7.80 Khá

19 3006090029 Nguyễn Thị Nhật Lệ 10/08/95 06CDDS1 10.0 9.0 7.0 8.20 Giỏi

20 3006090026 Hồ Thị Kim Liên 20/02/95 06CDDS1 10.0 10.0 6.0 8.00 Khá

21 3006090377 Nguyễn Thị Liên 27/12/95 06CDDS1 8.0 10.0 8.0 8.60 Giỏi

22 3006090027 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/08/95 06CDDS1 10.0 7.0 6.0 7.10 Khá

23 3006090028 Võ Thị Mỹ Linh 10/07/95 06CDDS1 10.0 8.0 7.0 7.90 Khá

24 3006090030 Nguyễn Thị Lưu Luyến 13/03/95 06CDDS1 10.0 7.0 6.0 7.10 Khá

25 3006090032 Nguyễn Thị Thanh Mai 29/01/95 06CDDS1 7.0 3.0 7.0 5.80 Trung bình

26 3006090033 Trương Thị Mỹ 04/07/93 06CDDS1 7.0 3.0 7.0 5.80 Trung bình

27 3006090034 Nguyễn Thị Na 30/08/95 06CDDS1 7.0 1.0 7.0 5.20 Trung bình

28 3006090035 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 19/10/95 06CDDS1 7.0 9.0 8.0 8.10 Giỏi

29 3006090037 Phạm Thị Bích Ngọc 01/06/94 06CDDS1 8.0 4.0 7.0 6.30 Trung bình

30 3006090036 Chu Thị á Ngọc 25/02/95 06CDDS1 8.0 7.0 8.0 7.70 Khá

31 3006090042 Đoàn Thị Thúy Nhi 13/06/94 06CDDS1 10.0 7.0 6.0 7.10 Khá

32 3006090041 Trần Thị Ngọc Nhi 04/11/95 06CDDS1 8.0 2.0 7.0 5.70 Trung bình

33 3006090043 Trần Thị Thu Nhiều 22/07/95 06CDDS1 10.0 10.0 7.0 8.50 Giỏi

34 3006090039 Nguyễn Huỳnh ái Như 05/09/95 06CDDS1 8.0 9.0 6.0 7.30 Khá

35 3006090044 Lê Hoàng Như Oanh 27/05/95 06CDDS1 7.0 8.0 6.0 6.80 Trung bình

36 3006090047 Đoàn Thị So Phi 25/07/94 06CDDS1 7.0 5.0 6.0 5.90 Trung bình

37 3006090048 Cao Hoàng Phúc 13/03/94 06CDDS1 7.0 7.0 6.0 6.50 Trung bình

38 3006090049 Võ Thị Kim Phụng 19/11/95 06CDDS1 7.0 9.0 8.0 8.10 Giỏi
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39 3006090045 Nguyễn Thị Hoài Phương 13/05/95 06CDDS1 7.0 6.0 7.0 6.70 Trung bình

40 3006090046 Ka Phương 20/06/95 06CDDS1 7.0 9.0 7.0 7.60 Khá

41 3006090050 Trần Anh Quốc 18/12/94 06CDDS1 7.0 4.0 6.0 5.60 Trung bình

42 3006090051 Trần Thị Như Quỳnh 09/06/95 06CDDS1 7.0 3.0 7.0 5.80 Trung bình

43 3006090054 Nguyễn Tấn Tài 06/04/95 06CDDS1 8.0 7.0 7.0 7.20 Khá

44 3006090053 Lâm Thị Thanh Tâm 30/11/94 06CDDS1 7.0 8.0 7.0 7.30 Khá

45 3006090060 Phạm Thị ánh Thắm 30/12/95 06CDDS1 10.0 7.0 8.0 8.10 Giỏi

46 3006090059 Nguyễn Thị Thảo 08/11/95 06CDDS1 7.0 8.0 7.0 7.30 Khá

47 3006090063 Trương Thị Kim Thoa 17/05/96 06CDDS1 7.0 3.0 8.0 6.30 Trung bình

48 3006090064 Nguyễn Thị Thu 14/02/95 06CDDS1 8.0 8.0 7.0 7.50 Khá

49 3006090057 Phạm Võ Anh Thư 29/11/95 06CDDS1 7.0 5.0 7.0 6.40 Trung bình

50 3006090058 Vương Thị Hoài Thương 25/04/95 06CDDS1 7.0 9.0 7.0 7.60 Khá

51 3006090375 Trần Thị Minh Thùy 12/10/95 06CDDS1 10.0 9.0 7.0 8.20 Giỏi

52 3006090062 Trần Thị Bích Thùy 17/01/95 06CDDS1 8.0 5.0 7.0 6.60 Trung bình

53 3006090065 Trần Thị Bích Trâm 26/08/94 06CDDS1 8.0 8.0 7.0 7.50 Khá

54 3006090066 Biện Thị Huyền Trang 29/04/95 06CDDS1 8.0 5.0 7.0 6.60 Trung bình

55 3006090069 Phạm Nguyễn Trinh 08/08/95 06CDDS1 8.0 8.0 7.0 7.50 Khá

56 3006090068 Nguyễn Minh Trường 24/03/94 06CDDS1 7.0 7.0 7.0 7.00 Khá

57 3006090056 Hồ Thị Thanh Tuyết 12/10/94 06CDDS1 0.0 0.0 0.0 0.00

58 3006090380 Tống Nguyễn Hoài Thuấn 19/10/95 06CDDS1 8.0 10.0 8.0 8.60 Giỏi

59 3006090074 Nguyễn Thị Tường Vy 30/11/95 06CDDS1 8.0 8.0 7.0 7.50 Khá

60 3006090378 Lê Anh Tuấn 28/11/94 06CDDS1 8.0 5.0 7.0 6.60 Trung bình

61 3005090209 Nguyễn Thị Phương Thúy 14/08/94 05CDDS3 7.0 8.0 7.0 7.30 Khá
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